	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 238/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 11 tháng 05 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 75/TTr-SNN-VP ngày 08/5/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum (có Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và:

- Thay thế thủ tục hành chính số 6 khoản II mục 1 phần I (số 3 mục II phần II) tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; số 1, 2, 3, 4 khoản I mục 1 phần I (số 1, 2, 3, 4 mục I phần II) tại Quyết định số 609a/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

- Bãi bỏ thủ tục hành chính: số 5, 6 khoản I mục 1 phần I (số 5, 6 mục I phần II) tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; số 1 điểm II khoản A mục 1 phần I (số 1 khoản II mục A phần II) tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP):
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh:
- Lưu VT-KSTT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lại Xuân Lâm


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG/THAY THẾ VÀ BÃI BỎ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I. Bảo vệ thực vật

	1
	
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở hoạt động đóng gói phân bón.
	Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính

	2
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.
	

	3
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
	

	4
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
	

	II. Lĩnh vực lâm nghiệp

	1
	
	Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc của lô giống cây trồng lâm nghiệp
	Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

	1
	
	Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ

	2
	
	Xác nhận lại nội dung quảng cáo
	

	II. Lĩnh vực chăn nuôi và thú y

	1
	
	Cấp giấy chứng nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi
	Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NIIAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH KON TUM Déc lip - Tu do - Hanh phic
Sé:%g:"Ql')-UBND Kon Tum, ngay ff thang 5 nam 2018
QUYET PINH

Vé viée cong bd cac thi tuc hanh chinh sira dbi, bo sung, thay thc va bii bo
nganh nong nghiép va phat trién ndng thon thude thim quyén gidi quyét
cua 86 Nong nghiép va Phit trién ndng thén tinh Kon Tum

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH KON TUM

Can cfr Luat td chire chinh quyén dia phuong ngay 29/6/2015;

Can cit Nghi dinh sb6 63/2010/ND- CP ngay 08/6/2010 cua Chinh phu vé
kiém soat thi tue hanh chinh: Nghi dinh 56 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 cua
Chinh phi vé stra déi, bd sung mét so dleu ctia cac Nghi dinh Kén quan dén
kiém soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh sb 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua
Chinh phu vé sura dbi, bd sung mot sb diéu cua cac Nghi dmh lién quan dén
kiém soat thi tue hanh chinh;

Can cir Thong tr sé 02/2017/1T-VPCP ngay 31/10/2017 cua B truong,
Chu nhiém Van phong Chinh phit hréng dan vé nghiép vu kiém sodt thi e
hanh chinh;

Can ¢t Quyét dinh %o 52/2013/QD-UBND ngay 26/12/2013 cua Uy ban
nhin dan tinh Kon Tum vé viéc ban banh Quy ché phéi hop cong bd, cong khai
thu tuc hanh chinh thude thdm quyén gidi quyét cua cac co quan hanh chinh cac
cap trén dia ban tinh Kon Tum,;

Xét dé nghi ciia S& Néng nghiép va Phat trién néng thén tai Té trinh s6
75/TTr-SNN-VP ngay 08/5:2018,

QUYLET PINH:

bitu 1. Cong bd céc thu tuc hanh chinh sua dm bd sung, thay thé va bil
bo nganh Nong ngluep va Phat trién néng thoén thude tham quyén giai quyet cua
S& Noéng nghiép va Phéat trién néng thén tinh Kon Tum (cé Danh muc va ngi
dung cu thé cua tieng thi tuc hanh chinh kém theo).

Pidu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky va:

- Thay thc. thu e hanh chinh s6 6 khoan 11 muc 1 phin I (s6 3 muc Il
phan 1) 1ai Quy ét dinh sb 124/QD-U3ND ngay 06/3/2017 cua Chu tich Uy ban
nhan dan tinh Kon Tum vé viée cong bd thu tuc hanh chinh chuin héa thudc
tham quven giai quyét clia S Nong nghi¢p va Phat trién nong thon tinh Kon

Tumy; so 1, 2, 3, 4 khoan I muc | phan 1(s6 1,2 3 4mucl phan 1) tai Quyc
dinh 8 6092/QP-UBND ngay 30/11/2017 ctia Chu tich Uy ban nhéan dan tinh







Kon Tum vé viée cong b thii tue hanh chinh mdi ban hanh thuge thdm quyén
giai quyét cua S& Nong nghiép va Phat trién nong thén tinh Kon Tum.

- Bai bo thu tyc hanh chinh: s6 5, 6 khoan | muc | phan 1 (s6 5, 6 muc [
phan /1) tai Quyét dinh sb 124/QD-UBND ngay 06/3/2017 ctia Chu tich Uy ban
nhén dén tinh Kon Tum vé viéc cing b thi tuc hanh chinh chuan hoa thue
tham quy én giai quyét cia S& Néng nghiép va Phat tr ién néng thon tinh Kon
Tum; s6 1 dlem Il khoan A muc 1 phan I (s6 ! khoan Il muc A phan 1) tai
quet dinh sb 599/QD-UBND ngay 21/11/2017 cua Chu tich Uy ban nhin dan
tinh Kon Tum vé viéc cong bd thi méi ban hanh; sira dbi, bd sung, thay thé va
bai bo nganh Nong nghiép va Phat trién ndng thén thude thdm quyén giai quyét
ctia Uy ban nhan dan céc cdp trén dia ban tinh Kon Tum.

Di¢u 3. Giam dic S& Néng nghiép va Phat trién ndng thén; Thu trugng
cac sO, ban nganh Chu tich Uy ban nhan dan céac huycn thanh phd va céc to
chiie, ¢4 nhén ¢6 lién quan chiju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Nt KT. CHUTICH
vi nhin: . 1 TIC
N Bty 3 (vhy: /_Pl 10 CHU TICH
- B6 Nong nghi¢p va PTNT (bfc):
- Cye Kidm soat TTIHC (VPCP):
- Thudmg true Tinh dy (bfc):

- Thuomg tryge HDND tinh (bfc);

- Cha tjeh, cac PCT UBND tinh;
- CVP, céc Phé CVP UBND tinh:
- Luu VT-KSTT 4o
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UY BAN NHAN
TiINH KON TUM

DAN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lip - Ty do - Hanh phae

THU TUC HANH (‘HI\H SUA DOI BO SUNG/T HAY THE V
BAI BO NG ANH NONG NGIHIEP V A PH‘\T TRIEN NONG TIIO\
THUQC THAM QUY[‘N GIAI Ql\ET CUA SO NONG NGHIEP VA
PHAT TRIEN NONG THON TINH KON TUM
(Ban hanh kém theo Quvét dinh sé 458 /QP-UBND ngéy {f thang 3 ndm 2018
crta Chat tich Uy ban nhan dan tinh Korn Tum)

PHAN I:

DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thii tuc hanh chinh sia d6i, bé sung thude tham quyén
L ‘ o i A - A ~ ’ Iz - ~
giat quyct cua So Nong nghic¢p va Phat trién nong thon.

|
! Sé hé so
STT TTHC

Tén thu tuc hanh chinh

1. Bdo v¢ thuce vt

Tén VBQPPL quy dinh néi
dung sira déi, bo sung, thay
thé

Cap gidy chimg nhin du diéu
kién san xudt phan bon doi véi
co s¢ chi hoat dong dong goi
hén bon.

2

(.ép lai Gidy ching nhan du
didu kién san xudt phan bon
dbi véi co so chi hoat don
dong gol phin bon.

Cap Gidy chirng nhéan du diéu
l
kaen budn ban phin bon. |
Cap lai Gidy ching nhan du
_didu kién budn ban phéan bén.

[[I. Linh vie lim n Inep

qu Gidy chimg nhan nguo

ode cta 16 gidng ciy rong [AmBTC ngay 07/02/2018 cua BY

nghicp

Thong tr sé

1472018/ TTH
BTC ngay 07/02/2018 cua Bd

g"l ai chinh

héng tu s&  14/2018/TT-

[ai chinh

|99 ]

TN

W







quyét

2. Danh muc thi tuc hanh chinh bi bai bé thude tham quyén giai
cua S& Nong nghiép va Phat trién nong thon,

o |

TT

$6 ho so A g s ] Tén VBQPPL quy dinh viée |
Tre | Ten thutuchanh chinh 17 00 0 b tuc hanh chinb

. Linh vuc quin ly chat luwgng nong lam sin va thiy san

r ~ o~ ot ol ’ [
X4c nhdn ndl dung quang cio;

thuc phim lan déu Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP
9 Xac nhan lai ni dung quangngay 02/2/2018 cua Chinh phu
_ cdo
I1. Linh vure chan nudi va thi y
l

:Cép gidy xac nhan ndi dungI:\lghi dinh s6 39/2017/ND-CP:

quang céo thuc dn chin nudi ngay 04/4/2017 cha Chinh phu

N

Nt







PHAN II:

NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

. LINH VUC PHAN BON.
L. Tha tuc: Céap giay cliurng nhan di diéu kién san xudt phan bon déi voi co so chi
hoat dong ding goi phin bon.

Trinh tu thye hi¢én:

Buwde 1: T chie. ¢a nhin ndp 01 b hé s 1¢i B phan tiép nhan va tra
két qua - Chi cyc [rdng trot va Bao vé thye vit.

- Dia chi: 268 Phar Dinh Phang - TP Kon Tum - tinh Kon Tum.

- Théi gian: Vao gior hanh chinh cic npay lam viée trong tuan,

Buwée 2: Tiép nhgr. kiém tra tinh hop 1¢ cda ho so: Trong thoi han 03
ngay lam vige, Nuu hé so khdng hop 1€ phai thang bao cho 16 chite. cd
nhén dé bd sung hé sor.

Bude 3: Chi cuc Trong trot va Bao v thue vt t chire kiém tea thye 1é
i co s san \mt ghédn bon.

Bude 4: Chp Gidy chimg nhan du didu kién san xuz‘il phan bon: Trong
thoi ban 20 nua\' lam vige ké tir ngay nhin di hd so hop 12, Truong
hop khéng cap phii ¢4 van ban trd [0 vi néu rd 1y do.

Buée 5: Té chire, ¢ nhan nhin két qua teyre tidp tai BO phan tiép nhin

.

v wa két quit - Chi cue l"mng rot va Bao vé thue vat hode qua dich vy
buru chinh. !
- Thoi gian: Vao gio hanh chinh cac ngay lam viéc trong tudn,

Budae 6: Chi cyc lnmg trot v Bao v§ thye vit 16ng hop. gui S& Néng
nghi¢p va PTNT tinh Kon Tum dé cdng b trén Trang thony tin dién wr | |
danh sach cac 18 chirc. ¢ nhan dwoe Lap g,lav chimg nhén.

Cich thire thue hign:

Trye ucp tai tru s¢ co quan hanh chinh hoite qua dmmf, z buu dién

Thanh phan, so lvong
ho so:

a) Thanh phan |I0 s bao gom-

- Pon dé nghi cpichp lai Gidy chitng nhan dit didu kién san xuat phan
bén (theo maw

- Ban thuyét minh \.c dlw kién san xudt phén bon (teo mum

- Bin sao hop I¢ phiéu kiém dinh. hi¢u chuén, hi¢u chinh déi véi may
thiét bi ¢o yéu chu nghiém ngat vé an toan v cac thiét bj do ludmg thr
nghi¢m;

- Ban sao hop ¢ brm5 161 nghiép dai hoe rd Ién mot trang cac chuyén
neanh vé linh vue twomg wol. bao vé thie vit. ndng hoa tho nhudmy,
ndng hoc. héa hoc, sinh hoe cia ngui truc tiép quan 1¥, didu hanh san
xudl:

- Bin sao hop 1¢ Ql.l){.l dinh ph¢ duyét bdo cdo dinh gid tic dong moi
truong hode Quyel dinh phé duyét dé an bao v& moi trudmg chi 1iét
hodc Gidy xdc nhin ding ky Ké hoach bao vé mdi truémg hoac Cam
két bao vé méi truémg theo quy dinh hi¢n hanh:

- Ban sao hop 1§ Gidy chuma nhin thim duyét thiét ké vé phong chay
va chira chay hoac phuong dn chira chay cia co s& theo quy dinh hién
hanh.

* Lo v Ban sao hop 1¢ Ia ban suo dd doi ciueu vai ban chinh hode
han in khai thac 1t Cong thong tin dién e gude gia ¢6 xdv nhin cua
cin bo tidp whan hé so: ban sao dege cdp tir han goc hodge hun suo

dirge chteng thuc tiv ban chivh cia co quan, 16 chire co tham quyén,
b) $& lugng hé s0; 01 (b9)

T hm han gidi quyct:

20 ngay lam vice (ké tie ngay nhn du hé so e hop 1¢)

Poi twgng thue hién:

T6 chite, ca nhin

Co quan thwe hién: |

Chi cyc 'l'rfm_g  trot va Bao vé thye vit tinh Kon Tum

EALZA\Y

'l-s ¢ raNada—







| Ket quis:

chirng nhan ta 05 nam).

Gidy chimg nhén da diéu kién san xuit phan bon (Thi han cua Gidy |

Phi, I§ phi:

Phi tham dinh kinh doanh cip méi giay climg nhédn du diéu kién san
xudt phan bon. doi vai co so chi hoat dong dong goi phan bon. Murc
thu: 3.000.000 dog@l co sélan

A F3 p 4
Tén méu don, to khai:

- Don dé nghi cap/cap lai Gidy chimg nhén du diéu ki¢n san xudl phan

bon (Mau si 12, Phy luc 1 Nehi dinh s6 1087201 7/ND-CP ngay
| 20097201 7),

- Ban lhu)ct minh vé diéu kién san xudt phan bon (Mdw 56 14, Phu tue
E Nghi dinh $6 1087201 7IND-CP ngray 20/9°2017).

A - -x A
Yéu ch u, dicu kién
(n¢u co):

a) To chirc, ca nhén dll’O’C thanh 1ap theo quy dinh cua phap luat;

b) Co dia dncm san xudt, dién tich nha xuong phu hop véi cong sul
cua day chuw.n méy méoce thiée bi san xmt phan bon;

¢) Day chuyén, may moc thiét bj san ‘(U“lt tir khau xu 1y nguyén li¢u
dén sin pham cudi cung dap Umg cong sudt san xudt va quy tlmh cong
nghé;

- Céc cong doan. hé thdng bit bude phai sir dung may thiée bi duoe co
gidi hod hode e ddng hoa. cu thé:

+ Péi voi phdn bon dfm,s, phdi tron kho. dang bot. dang hat phai ¢o hé
L]umg mdy ¢¢ < cau quay hogc khuay, dao nguyén li€u. bin thanh
phim phuc vy viée phon wén dé tao san pham cudi cling: ¢6 bang tai.
day chuyén dé van chuyén ngusén vat licu dén may tron va tir may tron
dén lhu% chira trwede khi dong goi thanh pham

- Dbi véi phén bon dang long phai ¢6 hé théng thung chira. thing quay
hoac h¢ lhong khudy (ron lmm> ¢ hoc hodc khi nén ngmm ltéu, bin
thianh phdm phm vu viée phéi trdn dé 1a0 san pham cuoi cling; ¢o hé
théng duémg dng hode bom hoge day Chlt\‘t.ll dé véin chuyén nguyén
vat lidu dén may trdn va tir may won dén thing chira truée khi chuyén
dén mdy dong chai. dong goi thanh pham.

+ Dbi vdi phan bon duge tao hat tir nguyén lidu réi. ép hoz’u. nén thanh
vién phai ¢ mdy tao hat. ép vién, Phin bon ¢ yéu cau v¢ ¢ hat phai
¢6 sang phén loai san plnm do: vOi phin bén ¢6 yéu ciu vé do dm
duéi 12% phai cé hié thona may sdy.

+ Phin bon ¢6 yéu cau vé khéi lwomg tinh phai ¢é can hodc thiét bi do
Iuoug ¢t 46 chinh xdc theo quy dinh phap ludt \c. do heomg. Phin bén
¢é yéu cau vé thé tich phai co trang thiét bi kiém sodt thé tich c6 dod
chinh xdc theo quy dinh phdp ludt vé do lmmc.

+ Truémg hop e san xual c,hum3 men gidng dé san xudt phan bon e
¢o vi sinh hojc p]um hon vi sinh vat. phai ¢6 cic thlct bi 1o mat
truedmyg va nudi cdy vi sinh vt gdm: Can k¢ thuat, may ldc. ndi hip tiét
trang. 1 dm. 10 siy. may lac nhu déng. 16 vi séng. ta cdy vi sinh vit, 1
lanh, ndi 1én men hogc thidt bi lén men.

- “l'rwdmg hop tu 1én men dé san xudt phan bén hiru co sinh hoc. phén
bon sinh hoc phan cO he 1hong, thiét bi 1én men thuy phan theo day
chuyén ur nguycn figu dén san pham cudi cing.

- May moc thiét bj co yéu cau nghiém ngat vé an toan va thié bj
do fuomg thir nghiém phai duge kiém dinh, hiéu chudn, hiéu chinh theo
quy dinh cua phap luat:

d) Co khu vye chira nguyén liéu va khu vue thanh phim riéng bi¢t: co
k¢ hodc bao 1ot dc x&p dat hang;

d) Nguai trre tidp quan 1y, diéu hianh san mmt ¢O trinh d¢ dai hoc wa
lén mét trong cac chuyén nganh vé linh vUue 1ronu troL. bao vé thue vit,
ndng héa thd nhm, néng hoc. héa hoe. sinh hoe.

Cin air phip I¥:

- Nghi dinh 56 56 1082017/ND-CP ngay 20/ 972017 cua Chinh phat:
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- Thiing te $6 1 4/2018/TT-BTC, ngay 09/02/2018 cua Bo Tai chink;
- Quyét dinh s6 4441/QD-BNN-BVTV, ngay 31/10/2017 cua Bé Néng
nghiép va Phat trién néng thon.
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TEN TO CHUC, CA NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Béce lap - Tw do - Hanh phice

L gay... .thang.....ndam ...

PON PE NG CAP/CAP LAI GIAY CHU'NG NHAN
PU PIEU KIHEN SAN XUAT PHAN BON

L. IOM VI CRO QUAN ..ot e e as

(‘mv chimg nhan dang ky dau tur Glav clumg nhan d..mg ky doanh nuhl»p/ Gidy chimg nhan
dang k¥ kinh doanh sd:............083¥ woveereens Noi cap ...........

EXén thoai: ceeevieevinn FaX oo  Eematls

.

Gm\ chimg nhan ding ky hoat ddng cua chi nhanh, don vi truc lhuoc {Gidy chimg nhan clang
ky kinh doanh/Gidy chimg nhédn dang ky doanh nghi¢p/ ‘Gidy chimg nhan dang ky hé kinh doanh sé:
o NEAYwreseveerens NOT CAP.coireciraae

L)ién thoQil: e FaxXo o Eomidils e .
Dia didm SA0 XU PRAN BON.ooremoeeeevirceeenns seeeensrcssenesesseeseeseeesseseeeeeeeneee
Dia diém noi chita (KRo) PhAN DOM:...vvieeisceeeere et eeeeeereen.
Dé nghi quy co quan cip Gidy chirng nhin dii diéu kigu sdn xudt phin bon
Logi hinh san xuét:
(] San xudt tao ra san pham phin bon
(] Déng géi phan bon thanh phim
Hinh thive cép:
[J Cap mai (] Cép lai lin thi .............
Ho so giri kém:

eema b reasesiaieencarmecsriascacnsaantsseaan st staNtatit T biadeeett) Sasenean $1rePe eIl IseeIItIteed st esaettonneas

.

Ching 161 xin cam doan théng tin trong dom, tai ligu kém theo 1a dang sy thit v twdn tha cice
quy dinh cua phap luat vé phan bon./.
PAI DIEN THEO PUAP LUAT CUA TO CHUC, CA NHAN
1Ky 1én. dong ddu)

(1) I'én co quan ¢é tham quyén
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TEN TO CHCC, CA NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lip - Ty do - Tlagnh phiic

s RYAY thang ... nani ...

_ BANTHUYET MINHL
VE DIEU KIEN SAN XUAT PHAN BON

I. THONG TIN VE TO CHUC, CA NHAN

1. Bon vi cha quin:

TEN 1ENE NUGC NEOAT (NEU COV: et eee e e neensesannas

IIA CRIL oo et rees s rres s trerasesrre st ere st s e nbssebresnbe s e rren e aansseeas

2,180 16 Che, 8 DA .covovveree st ees st s sr e

3. Ngudi dai dién theo phap lufit caa i chire, ¢ nhin:

Chimng minh nhan din hogic He ehidu §8: oovivoeeeeoeeeeee e

.
N ~
J

NEAY CAPE oo evreoesd et INOTCAP? oottt sss s st s
Nai dang kY hd KRAW thtrdmng tr0i.ee.e.veeeeesseeceesesesssse s eema s oo
Dién thoai: ............... vverreecinmmeneenen X S vreenreeennnes B G
4. Ngudi trwe tiép quan 1§, diéu hinh sin xuit:
DIEN ThOQL: e S AN e Eemaails e,
5. Loai hinh hoat dgng:
- DN nha nuéc M| - DN 100% vén nude ngoai O
- DN lién doanh voi mrée ngoai [ - DN ¢é phin ]
- DN wr nhan ] s KBAC! oo
6. Muc dich séin xuit phiin bén:
Ban trong nude [ Xuit khau [

on A <A A
7. Cang sudt thict KC: ...







11 THONG TIN VF, DIEU KIEN SAN XUAT
1. Nha xwong:
- Sar dd Wy thé than vé kém theo)

- Dién tich nha xufmg,(mz): eetbbusmuttsbeu.tiareerentiataestarerttt et et bt R R aeeeataeennrtnnneanearenn
= KhU VUE SAN XUAL (I119): 1 ooeiieeiereeeest e enire e e smn e sr e e saesbbe et ms e s rasesscaasshnoans

bl
KB VIE KRO (I17) et srr s r e s et e s ae e s e e sbree s rnesanns
* Trieing hop c6 nhién dia diém san xudt va kho thi liér ké day du tén, dia cli, dién thoai.
gy A - a 2 , ok P £ Py » X . ~ . “n
2. Thong ké diy chuytén, mdy mac thiet bi san xuat phdn bon, gom cac thong tin: Ien

. oa N - 4 -4 - ~ - A A
may thiét bi, cong suat thigt ke. ¢dng nghg, nguon goc.
3. Ban vé thiét ké day chuyén sin xuiit (han vé kém theo)
. A A . Y ) A
4. So do, thuvct minh quy trinh San Xuat: e

5. °Tong s6 1ao d9ng sin xuit plmn BON: et
6. Danh myc phin bén san xuit (thong ké timg d;a dn.m san xudt phm bon)

STT

-

Loai phan bén

- » A X ” N
Dang phan bon | Cong suat PPhuwong thic sir dung

7. Hé thong xai IV chit thai:
- Nude thai:
- Khi thai:

- Chat thai ran rbao gom ca cdach thike th gom, vén chuvén, xie lvy: ...

[JCo
Jce

[ Khéng
[] Khéng

.‘ » - - -~

8. Trang thiet bibio ho lao dong: ............oooeiiiiiiiiiian, e
K . N A . A

9. Trang thiet bi phong chong chiy no:........ Ce e ie et e e rere e ee e aaaas

10. Phong thir nghiém
[ €6 (tiép tue khai bdo muc a)

(] Khéng (tiép tuc khai bdo myc b)
a) Néu ¢6. bo sung cde thong tin sau

- 11¢ théng quan 1¥ ¢hit lugng phir hop 1SO 17023-2005 hode wromg dwong:

[] burge chimg nhdn boi 16 chire ¢himg nhan . oo,
(] Cosour dp dung
- Thiét bi thir nghiém

e \ . . : R | Nim bit diu sie
STT | Tén thiét bi $6 lwong | Nude sin xuit Cong suit
. dung !
_I__ i
I .
- Chi ti¢u thir nghi¢m
STT Chi tiéu Phuong phip Ghi chu

(Pcth daw * doi voi cde chi tiéu thie nghiém diege cong nhdnichi dinh hoi cac 16 chiee chieng
shan/Bo Nong nghigp va Phdat rién néng thon)
- Nhin lue

STT

!

Ho va tén

Niam
sinh

Nam/
Nir

Trinh d§
chuyén mén,
nghiép vu

Chie vy,  Khoa diao tao | Ghi
chwe danh  di tham gia cha

:

b) Néu khong ¢o. eung cdp 1én phong thir nghi¢m va hop dong kiém wra chit lueemg thanh
PHGHE oot crreeeenreeeee—neeannnn
11. 11¢ thong quan 1y chit lweng phi hep ISO 9001 hodc twong duong
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[] Ban sao chup kém theo

(] Buoc chimg nhén béi 16 chire Chng NhAN ..vveveeeeeeeceeeee e s aerenns

[(] Co s&r ty ap dung

12. H¢ théng quin Iy méi trudomg pha hep 1SO 14001 hodc twong duwong

(] Puoc chimg nhin bai 16 chire ching NhAN .....coueveieerreenrecresreseenssnssreressseens

[] Co sé tir ap dung

13. Nhirng thong tin KRAC:.....ivniiiiiniiineniie s
DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC

(Ky tén, dong ddu)

Ghi cha: Pi v6i hinh thirc dong géi phan bén thi khng phai khai bao, thuyét minh vé quy trinh
san xuit. phong thr nghiém. hé thong quan 1y méi trudng phi hop ISO 14001.

(1) Tén co quan ¢ thdm quyén







2. Tha tue: Cap lai Gidy clurng nhan du dién kign san xudt phdan hon doi voi co so
chi hoat dpng dong gai phin hon.

Trinh ty thye hién:

Bugée 1: T chire, cd nhén ngp ho so toi Bo phan tiép nhin va tra l\Ll
qua - Chi cuc Trong trot va Bao vé thue vat (D6 voi tr wong hop cap
lai khi Giay chieng nhan i didu kién san Xt plum bon hét han, trudc
thoi han (13 !hanq ké ne ngay het han. 1 chire, cd nhan San ruac‘ phan
hin co nhu cau tié p e san xudt phan ban phai nop ho sor dé nghi cap
feti).

- Bia chi: 268 Phan Dinh Phung - TP Koo Tum - tinh Kon Tum.

- Théni gian: Vao giorhanh chinh cde ngay lam vie trong tuan.

Buwde 2: Tu.p nhdn, kiém tra tinh hop 1€ cia hoso: T rong thii han 03
ngay 1am vide: néu hé so khdng hop 1€ phai thong bao cho 16 chire, ¢a
nhan dé bo sung hd sa.

Bude 3: Tham dinh va cip lai (na\ chimg nhan du dicu kign san xuat
phan bon

- Truomg hop Gidy chitng nhan div diéu Kién san xudt phan bon hét
han: _ . _

~ Chi cuc 'l‘réng trot va Bao vé thyre vit 16 chae kiém tra thre té 1 cor
¢ san .\ml phan bon va fip 1Bién ban kiém tra.

- Cép Gidy chimg nhan du didu kién san xuat phian bon trong thdd han
20 ngay lam vige ké tr ngdy nhin du hé so hep 6.

+ Trudmg hop khong cap lai phai ¢o van ban trd 1oi va néu td Ly do.

- Trudmg hop Gidy chimg nhan di didu Kién san xudt phan bon bj mat.
lr hong. thay déi ndi dung théng tin ghi trén Gidy chimg nhén:

+ Trong thoi han 05 ngay [am viée ké tir ngay nhin da hé so hop 16,
Théi han cua Gidy chimz nhan gitr nguyén thdi han cua Gidy chimg
nhdn da Lle

+ Trudmg hop khong cp lai phai ¢6 vin ban trd 161 va néu 18 1y do.
Bude 4: T chire. ca nhan nhan két qua true tiép tai Bo phan tiép nhan
vil tra két qua - Chi cue lrung trot va Bao vé thre vt hodc qua dich vy
buru chinh. '

Thoi gian: Vo gid hinh chinh cde ngdy 1am viée trong tudn.

Cich thire thue hién:

Truc ti€p tai tru s¢ co quin h.’mh chinh hodc qua dudmyg buu dién

pep ot Y .4
" Thanh phan, so lugng
ho so:

a1) Thanh phan ho s, I)‘to "om'

* Doz vai tricong lwp ('(m lai kii Gidy chieng nhin di diéu kién sin
xudt phin bon hét han, gom: ‘ )

- Don dé nghi cap lai Giay chimg nhdn da diéu kién san xudt phan bon
(theo H?(?U)'Z. o .

- Ban thuyét minh v& dicu kign san Xuat phin bén (theo md);

- Ban sao hop 1€ phiéu kiém dinh. hi¢u chuan, hiéu chinh déi voi may
thiét bi cd véu cau nghicm ngat vé an 10an va cac thiét bj do ludmg her
nghiém;

- Ban sao hop I¢ b!no 161 nghiép dai hoe trér 1én mot trong cac chuyén
nganh vé linh vue lrum, trot. bao v¢ thue vit, ndng hoa tho nhudmg,
ndng hoce, hoa hoe. sinh hoc etia ngudi true ép quan 1%, didu hanh san
Xudt;

- Béan sao hop 1& Quyét dinh phé duyét bido cdo dinh gia tac dong méi
trudmg hode Quyét dinh phé duyét dé an biao vé méi trudmg chi tidt
hoge Gidy xac nhan dang ky Ké hoach buo vé méi truémg hode Cam
két bao vé mébi truomg theo quy dinh hién hanh:

- Ban sao hop 1€ Giay chimg nhan thim duyét thiét ké vé phong chay
va chita chdy hofic phuong an chira chay cua cor si theo quy dinh hién
hanh. |
* Déi véi truong hop cép lai Gidy ch irng nhin da dibu kign san xuit
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phan bon bi nml Ine hong, thay doi ndi dung théng tin ghi trén Gidy
chieng nhan, gom
- Pon dé nghi cipiedp lai Gidy chimg nhdn da diéu kién san xudt phén
bon (theo man): .
- Ban sao hop [¢ mét rong cdc idy w0 sau:
+ Gidy chtmg nhdn dang ky doanh nghié¢p hoac Ciidy chimg nhan diu
tr hode Gidy chimg nhan ding ky kinh doanh hodc Gidy thmg nhin
ding ky hoat d(,)mc chi nhanh, viin phong dai dién helic Gid jidy chimg
nhdn dang ky dia di¢m kinh deanh hoac Gidy chimg nhdn dang ky h$
kinh doanh da duge sira d6i (i véi o rong hop dé nghi diéu chinh noi
chuny vé deng kv doant nghiép hodc dia diém hodc thong tin lien guan
dén 16 chire, ¢ nhiin dang kvj:
- Ban thuyét minh vé dmu ki¢n sar \uat phan bon (theo mdu) dm VoI
trwdmy hyp d& nghj didu chinh v& didu kién hoat dony, cong sudl san
xudt:

¢ Quyét dinh cdng nhian phan bon luu hanh i Vigt Nam hode hop
déng chuyén nhuong qmm s¢ hiru hodie chuyén giao phan bon Lie ]
chie, ca nhan khae (doi voi irieong hop dé nghi diéu chuh b sung vé
logi phdn bon san xuat).
- Ban chinh Gidy chimg nhdn du diéu ki¢n san xudt phan bon di duye

1p (triv trieong hop Gidy chirng nhin bi ma!}

* Liew Y2 Ban sao hop 1§ 1a bun sao da doi chiéu vdi ban chinh hoge
ban in khai thde tie Cong thong tin dién ur quoe gia ¢ xde nhdn cua
can hé tidp ahdn hé sor ban sao duge cdp i han gm: hoge han sao
chegre chiing thiee tie ban chinh ciia co quan, 16 chiee ¢6 tham quyén,

b) 86 luomg hd so: 01 (b0)

P4
Thoi han giai quvet:

- 20 ngay lam vide (ké tir ngay nhin di hé so hop !e) ddi vai trirong
hap cp lai khi Gidy chimg nhan du didu Kidn san xudt phin bon hét
han.

- 05 ngay lam viée thé tir ngay nhdn div hés so hop 18) 86i véq trimy

a P ek 5 - . -2 va . £ - . " <
hop cdp lai Giay chimg nhdn du diéu kién san xuat phan bon bj mat. hu

_hong. thay déi ndi dung théng tin ghi trén Gidy chimg nhén.

Poi twgng the hién:
Co quan thue hién:

Td chire. ¢d nhin

Chi cue lmng Lml va Bao v¢ thue vit tinh Kon Tum

Két qua:

Giay chimg nhin dd diéu kién san xuat phin bén (cap lai)

Phi tham dinh:

Phi tham dinh kinh doanh cap lai gify chime nhan du diéu kién sin
xudt phan bon. déi véi cuo so chi hoat déng dong gdi phdn bon. Mire
thu: 1.200.000 dong/01 co silan

P 3 - .
I'én mau don, tor khai:

- Don dé nghi capsedp lai Gidy chig nhin du didu kién san xudl phin
bon (AMau so 12, Phu lue | Nehi dinh 56 10872017 NPD-CP ngay
2009:201 7). ,

- Ban lhuyél minh v& didu kién san xudt phin bon (M sé 14, Pl hue
I Nghi dinh 56 108201 TND-CP ngay 2009201 7).

TarA A °h .
Yéu cau, dien ki

(ndu co):

én

Dii véi trodmg hgp edp lai khi Gidy ching nhin da didu kién sin
xuit phin bon hét han:

) T chire. ¢ nhan duge thanh Idp theo quy dinh cua phép ludt;

by C6 dia diém san xudt, dién tich nha xudng phi hgp vai cong sudt
cua day Lhmcn mdy moc thiét bi san \ua{ phan bon:

¢) Day chuyén, may moc thiét bj san \udl wr khau xar ly ngayén licu
dén san phim cudi cing dap (mg cong sudl san xudt va quy trinh cong

nghg;

Sy dyng mau don 1ai TTHC sd |, mye 1 {lmu 56.12)
‘2 Su dung mau ban thuyét minh rai TTHC sé 1, muce [ (mAu sd 14)
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- Céc cony dogn, hé thdng bit bude phai sir dung méy thiét bi duge co
gtm hod hoiie Ly déng héa, cu thé:

= DI v plmn bon dang phdi trén kho. dang bot. dang hat phai c6 he -

1hon£. may ¢6 co cdu quay hodc Khudy. dao nguyeén ligu. ban thanh
pham phuc vu viée phdi tron dé a0 san phidm cudi cing: ¢é bang tai.
diy chuyén dé vin chuyén nguyén var liéu dén may won va wr miy
trém dén thung chira trude khi dong gm thanh pham.
+ DO v phin bon dang fong phai ¢ hé théng thiing chira, thing quay
hodc h¢ 1hons. khudy tran bing co hoc hoge khi nén nguytn ligu, ban
thanh plidm plm(, vu viée phul trén dé tao san pham cudi cung: ¢¢ he
théng duimg ong hode bom hode déy l.]'lll\'l.ll dé van chuyén nguyén
vt ligu dén mdy 1rén va tir may ron dén thung chira trudre khi chuyén
dén may dong chai. dong poi thanh pham.

- Déi véi phan bon duge tao hat tir nguyén licu rin, ep hodc nén thanh
vién phai cd miy tao hat. ¢p vién. Phén bon ¢ yéu cau \'e ¢ hat phai
cé sang phan loai san pham dm véri phan bon ¢é yéu cau vé dd am
dudi 12% phai ¢o hé lhom may sdy.

~ Phin bon ¢6 yéu cdu vé khdi lugng tinh phdi ¢6 can hoge thiét bj do
lmmg ¢ d chinh xdc theo quy dinh phap ludt \.a.. do ludmg. Phin bén
¢ veu chu v& thé tich phai ¢é trang thiét bj kidm sodat thé tich co do
chinh xac theo quy dinh phap lujt vé do ludmg.

+ T'rueng hop tr san xudt c,hung, men gidng  é sam xudt phdn bén hiru
co vt sinh hodic phan bon vi sinh vit. phdi cé cic tlmt bi a0 mdi
trudng va nudi cdy vi sinh v gbm: Can k§ thudt, may lc. ndi hip tiét
tring. 1 Am. 10 sdy. may He nhu dong. 16 vi séng. i cév vi sinh vt
lanh. ndi 1én men hodic thidt bi lén men.

+ 1ruun<' hop wr 1én men dé san xudt phan bén hiru co sinh hoc. phan
bon .smh hoc ph'u ¢6 hé thong thlc( bi Ién men thuy phan theo ddy
chuyén tir nguyén lidu dén san pinm cudi cing.

- Mdy moc thiét bj ¢o yéu cdu nghiém ngit ve an toan va thiél bj
do luimg tha nghiém pluu duge kiém dinh. hidu chuan, hidu chinh theo
quy dinb cua phap ludt:

) €6 khu vue chira nguyén ligu va kbu vyce thanh pham riéng biét: co
k¢ hodc bao 16t dg x¢p dat hang:

d) Nguoi true tiép quan 15, diéu hanh san \ual cé trinh dd dai hoc troe
lén mdt trong cdc chuyén nganh vé linh vue tréng trot. bao v& thue vat.
ndng héa thd nhudmg, ndng hoc. hoa hoc. sinh hoe.

- Céin etr phap Iy

- Nghi dinh 50 108201 7/ND-CP ngay 20092017 ca Chinh phii;

- Thong ue 56 1 4/20!('\' AT-BYC, ngay 097022018 cua Bo Tai chinh; |
- Quvét dinh $6 HHS1QP-BNN-BYTV, ngay 317102017 ¢iia Bo Nong
nghiép va Phat irien nang thon.
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3. Pha tue: Cap Gidy clurng nhiin dii diéu kién budn ban phin bon.

Trinh ty thwe hi¢n:

Bude 1: 16 chnre. ¢d nhan nép hd so t6i Bo phan tiép nhan va tra két
qua - Chi eye Tréng trot va Bio vé thye vat.

- Dia chi: 268 Phan Dinh Phing - TP Kon Tum - tinh Kon Tum.

- Tho gian: Vo gio hanh chinh cac ngay lam vige trong tuén,

Bude 2: ]Ir.]‘) nhan. ki¢m tea tinh hop 1§ cua hd so: Trong thoi han 03
ngay lam vige. Néu hé s khdng hop 1€ phai thong bio cho 10 chire, ca
nhin dé bé sung hd SQ.

Bude 3: Chi cuc Trdng trot va Bao v@ thue vét té clure kiém tra thuce té
tai e s budn ban phan bon.

Bude 4: Cip Gidy chimg nhan du didu kién budn ban phin bon: Trong
thoi han 10 ngay 1am vige ké tir ngiy nhan du ho so hop €.

Truomg hop khéng cép phai o van ban tra 1o va néu 1 1y do.

Buge 5: T6 chire. ¢ nhin nhan két qud truc tiép tai B& phan tiép nhan
va tri két qua - Chi epe Tréng trot vi Bio v& thue vit hode qua dich vy
buu chinh.

- Thoi gian: Véo gidr banh chinh cic ngay lam vi¢e trong tudn.

1 Cich thae tlm'c Im;n.

‘T'ruee icp tai tru s& co quan h"mh chinh hodc qua durdng buu dién

 Thanh ph'm, 50 lwong
hd so:

a) Thanh phan ho so” bao gom.

- Pon dé nghi chpéedp lai Gidy chimg nhan di didu Kién budn ban phén
bon (theo l{:au). )

- Ban thuyC¢t minh dicu Kién budn bin phéin bon (theo ma);

- Ban sao hop ¢ (na» chimg nhén béi dudmg chuycn moén v& phan bon
hogc bang 161 nghigp trung cip uo 1én mdt trong ¢dc chuyén nganh Ve
finh vuc lrong trot. bao v¢ thye vit. néng hoa thd nhudng. ndéng hoc.
hoa hoe, sinh hoe cua ngudi true tiép budn ban phan bon. |
* Laru §2 Ben sao hop 1¢ 1 ban sao daF déi dueu vai ban chinh hodic
han in khai thec e Cong thong tin dién tir quoc gia ¢o xic nhin cia
can bo tidp nhdn Bo sor ban sao dwoe cdp tr bun adc hoge ban sao
d'tr(n chneng thnee ne ban chinh cia co quan. (6 cliie ¢o tham quyén.

b) 86 lwong |l0 so: 01 b

Thoi han gidi quyeét:

10 ngay lam viee (ké itr ngay uhdn di ho sa hop 18)

Poi trgng (hwe hién:

To chire, ca nhin

Co gquan thue hién:

Chi cuc Trdng trot va Bao vé thyc vét tinh Kon Tum

Két quii:

“Gidv chimg nhan du diéu kién budn ba an phén bon

Phi tham dinh:

Phi thim dinh kinh doanh cip méi gidy chimy nhdn da diéu kién budn
ban phan bon. Muc thu: 500.000 ddng/01 co sixlin

rreiiy ¥ : -
I'én mau don, to khai:

- Don d¢ nghi cép!/ ‘cap lai Gidy chimg nhan di diéu kién budn ban
phan bon (AMaw 56 13, Phu luc 1 Nehi dinh 56 108201 T/AND-CP ngdy
200972017):

- Ban lhuyél minh didu kién budn ban phédn bon ¢4 fau 56 15. Phut fue 1
Nghi dinh s6 108 201 /ND-CP ngay 20:9/2017).

on A . A A
Yéu ciau, dieu Kién

(néu co):

- T6 chire, ca nhin duge dang ky hode thanh lip theo quy dinh cua phip
ludt:

- Co cua hang budn bin phan bon, Cira hang budn bin ph.'m bén phai co:
bién hiéu; 50 ghi cheép vi¢e mua, ban phiin bén: bang gid bin cong khat time
loai phén hén niém vét i noi d& thy. d& doc: |
- C6 khu viee chita phin bon: ¢6 k¢ hodic bao lot dé xép dit hang:

- \ll_u'm trre 1iép ban phan bon phai ¢6 Gidy chimg nhiin bdi dudmy chuyén
mon vé phin bon. Trir truomg hop da ¢6 trinh do mmg, cip g 1én min trong
cac chuyén nganh vé linh vue wong trot. bao vé thire vit, ndng hoa thd
nhudmg. nong hoc. hoa hoe, sinh hoe.

Trudmg hop budn bin phiin bon khéng ¢d cira hang phai cé diing ky doanh
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nghiép; co dia diém glao dich ¢ dinh. hop phap; ¢6 s6 ;,hn chép viée mua
bén phan bén va ngudi trye tiép ban phan bon phai ¢6 Gidy chimg nhin bo:
dudmg chuyén mén vé phin bon; trir trutmg, hop da ¢6 trinh d§ trung cp
1 1€n mdt rong cde chuyén nganh vé linh vuc trong trot, bao vé thuc vit,
ndng héa th nhudmg, néng hoc, hoa hoc, sinh hoc.

Can cw phap ly:

- Nghi dinh s0 108/201 ZND-CP ngay 2009201 7 ciia Chinh phit:

- Thong ne 56 1 4201 8/TT-BTC, ngay 09/02/2018 cria B§ 14i chinh,

- Onyét dinh 56 444 i/QD -BNN-BVTV. ngay 31/10/2017 cua Bj Ning
nghiép v Phat trién ning thén
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MAusé 13

TEN TO CHUC, CA NHAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Poc lip - Tw do - Hanh phic

e QY L thdng nam ...

DON DE NGHI CAP/CAP LAI GIAY CHUNG NHAN
PU DIEU KIEN BUON BAN PIIAN BON

Kl giri: v (1)

N I S I o o O
Giay chimg nhin dang ky doanh nghiép/ Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh’ Gidy ching

nhdn dang ky hé kinh doanh sé: ... NRAY veevnnee. NOLCAPLce

Dién 1hogis...occieericerricenrnnns FaXmmee e Eemiails e
Sé ching minh nhdn dan so: ... Ngdy cip: oo, NOECAp! e
2. Tén dom vi chil UAN: (DU €8).riuiveeriiiorerirmeaererimserieniirntencivensssnceseessmesissssssrosasins

3. Dia diém noi chnra (kho) phan bén: (NEU €O derreersnrronrronanneeinnanns
Dé nghi quys co quan cip Gidy cliuing nhan dit diéu kign buén ban phan bon
] Cép (] Cap lai

I.¥ do cip laleiiens

Ho so givi kém:

Chiing 161 xin wan thi cac quy dinh cua phdp luat vé& linh vie phin bén va cdc quy dinh phap
[udt khac cé lién quan./, . ) R ' ] X
DAL DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC, CA NIIAN

(KY va ghi 1o ho tén)

(1)Tén co guan ¢d thim quyén

At







e
——
=32
=
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc Lip - Ty do - Hanh phic

vevneny QY .. thang ....... nam ......

BAN THUYET MINH
VE DIEU KIEN BUON BAN PHAN BON

Kinh gl covieiieeniccirecnieeeecnenenn{ 1)

1. THONG TIN VE TO CHUC, CA NHAN

Lo DOm vi Chid UANT e ees e s s sae b
A CRI et ettt s an e r e e re e et e sar s cabe e bt seat e reatesneeabeeantes
BIén thoni: vveeeviveeiiiiiveenvienen FAX i Bl e
2. TEN 0 CRITC, ©F IIAN coeeeer et eeemee e s enes e seensssesessess st enesaseseasseeene
BXA CIU: corvieeciee et irteesiteer et cem e theteat st bee s et e ettt e e et s st e et e tssaae e bt e nbaa s aenbetabreen b e ennnaeetesareenn
Bién thoai: covvveeviieiieenn FAX e, E-mails oo eeene e
3. Loai hinh hoat ddng: (doanh nghiép, hé kinh doanh ¢ the) ...verveceenrerereeennn.
A NAM DR TAD RO QUM oo e ettt bsseeebneesseees s erene e
5. $6 ding k¥, ngay cip, co quan cip ching nhin ding ky doanh nghip:..............
1L THONG TIN VE BEEN TRANG DIEU KIEN TO CHUC, CA NHAN BUON BAN
1. Cwa hang (dp dung dii véi 16 chize, cd nhdn ¢6 ctea hang)

- Dign tich cra hdng: ............. m

- Dién tich/cong suit khu vure chitaskho chira phan bén: ........... m® hOHC ......vvvvn.. D
- Danh muc céc trang thiét bi bao dam an 10an lao dgng, phong chéng chay nd:...........
2. Nhan hre:

Danh sach nhén luc, trong do bao gdm céc thong tin:

- Ho tén. ngay thanh nam sinh: loai vn bing, gidy chimg nhan (ngay cdp. thoi han hiéu luc, 1én co
quan cip, tén ngudi dugce cép).

- Nhimng théng tin khac. .....cooeeirievnnnnnen. feeteterneeesarraararernans
3. Noi chira phan bén:

[ €6 (tiép we khai bao muc a)

[[] Khong (tiép tue khai bao muc b)

a) Néu ed, cung cdp cdc thong tin sau:

Noi chita phiin bon:  Tir 5.000 tan trer 1én [ Duai 5.000 tan [
Thong tin V& not hra PHAN BONI.c.cvvecivvoeevecee s ssesssss e ssse s ens e s eeeasssss s .

. .
Pia chi:

DHGTY LDNOQLL «ooeeeiiteeceieeeereeesrrreservret e e reeststtbeesb s steeese s b e s sbaesssshseessesanesnsaemn e amnesssnensesrsasans
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by Néu khong co kho riéng: néu tén nhimg don vi ma t6 chirc. ¢d nhan ¢6 hop ddng thué kho (kém
hop dong thu@ KhoY:......ooeeeeceerieensirennns
4. Ni quy phong chay chira chay []
S. Phueng tién phong chiy chiva chlly: ...
DAl DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC, CA NHAN

(Ky tén, dong ddu - nén co)

(1) Tén cor quan ¢é tham quyén







| “Frinh tw thwe hién:

4. Tha tue: Cap lai Gidy chitng nhan dii diéu kién budn hdan phén bon.

Budce 1: 16 chire, ¢a nhan ndp hé so 16 BO phan tiép nhan va wra két

qua - Chi cuc lrong ot va Bao vé thue vl

- Dia chi: 268 Phan Pinh Phing - TP Kon Tum - tinh Kon Tum.

- Thév gian: Vio giéy hinh chinh efe ngdy lam vige trong tuén.

Bude 2: Tu.p nhan, kiém tra tinh hop & cua hé so: Irong thoid han 03

ngiy lam vide. Néu hd so khéng hop 18 phai thong bao cho 18 chac. cd

nhan dé bé sung hé so,

Bude 3: Cip lai Gidy chimg nhdn du didu kién buon ban phan hon

trong thei han 05 npay lam viée. k& tr ngay nhdn da hé su hep 18,
Trirdmg hap khéng cip lai phai cé van ban trd i va néu ro 1y do.

Bude 4: To chie, ca nhan nhan két qua true iép tai Bo phan tiép nhan y
va tra két qua - Chi cue Trdng trot va Bao v& thue vit hodic qua dich vy

buru chinh.

- Théi gian: Yao gitr hanh chinh cde ngay fam viée trang tudn.

Cach thire thye hién:

True Liép @i tru 50 co quan hanh chinh hoge qua duimg buy dién

- A A
Thanh phian, so lugng
hé so:

a) Thanh ph‘m ho s bao oom.

- Don dé nghj cipiedp lai Gidy chimg nhin da didu kign budn ban phan
bon (theo maw:

- Ban sao hop 1¢ Giay chimg nhan dang ky doanh nghi¢p hoge Gidy
chimg nhan dau tr hojc Gidy chimg nhan dang kv kinh doanh hogc
Gidy ching nhin dang ky hoat ddng chi nhanh. van phong dai dién
hoge Gidy chimg nhan dang ky dia didm kinh doanh hoje Gidy chimg
nhan dang ky hé Kinh doanh da duge sira d6i 0T vor ruecmg hop d¢
nghi diéu chinh ngi dung vé dang kv dounh nghiép hode dia diem hoge
thong tin lien quan dén 16 ehie, cd nhan d dang ky).

- Ban chinh Gidy chimg nhin du didu kién budn ban phan bon da duge
cap (e truecmg hop Gidy chieng nhgn bi mdi).

* Lacu §: Ban sao hop 16 16 ban sao di doi chiéu vai ban chinh hoge
han in !duu thac tie Cong thang tin dign e quo(* gia ¢o xae nhdn cua
can bo trep nhdn ho sa; han sao dieoe cap e han goéc hodc han suo
diepe clumg !iurc 1 hén chind cva co guan, 16 chire 6 tham guyén,

b) S6 lweng ho so: 01 b

That han giai quyét:

05 ngay lam vide (k¢ tir ngav nhgin du hé s hop 1¢)

I oA
| Doi tugng thue hién:

Ta chire. ¢a nhan

Co quan thye hién:

Chi cuc 1rong trot va Bao v¢ thue vat unh Kon Tum

K&t qua:
I’hi tham dinh:

_ Gidy chimg nhén du di¢u ki¢n budn ban phin hon

Phi thim dinh kinh doanh Cap lai gmv chimg nhan da diéu kién budn
ban phdn bon. Muc thu: 200,000 ddng0] co sailin

—
T'én mau don, t& khai:

2 X X Al
Yéu chu, ditu kién

(ncéu co):

Bon dé nghi cap ‘cap Jat Giay chimg nhén di dxcu Kién budn ban |'-han
bon (Man s6 13, Phu luc | Nghi dinh N6 108201 7ND-CP ngay
200072017),

- T chite. cd nhan duge dang ky hoge thanh 1ap theo quy dinh ciw phap
lugt:

-Coan I1.mg budn bin phan bén. Cua hang budn bian phan bon phai ¢o:
bién higu: s0 ghi chép vide mua. bin pln.n hon: bang gia bin cong khai img
logi phén bon niém vét tai noi d& thiy. dé doc:

- C6 khu vure chira phan bon: ¢6 k¢ hodic bao 161 <& xép dt hang;

- \('lrm tnre nu) ban phian bdn phai ¢o (ml\ chung nlum bhoi dudmy chuyen
mon v phan ban. 1eir trdmg hop da ¢6 trinh d§ tung ¢ dp tror 1én mat wrong
cae chuvén nganh v& linh vire wdng wot, bao v¢ thue vit nong hoa thd
nhuding, ndng hac., hoa hoc, sinh hoc.

** Sir dung mau dom 13i TTHC

0 3, muc 1 (mdu =a 13}
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Truomg hop budn ban phén bon khong c6 cura hing phai c6 dang ky doanh
nghiép: ¢d dia dicm giao dich ¢b dinh. hop phap; ¢6 sb ghi chép viée mua
bén phéin bon va ngudsi trire ticp ban phan bon phai ¢6 Gidy chimg nhan boi
dudng chuyén mén vé phan bon; trir trudmg hop di ¢6 trinh dé trung cip v
lén mot trong cic chuyén nganh vé linh vuc trdng trot, bio vé thue vit,
ndng hda thoé nhudng, ndng hoc, hoa hoc, sinh hoc.

Can ¢ phip ly:

- Nghi dinh s6 108200 /ND-CP ngay 20/9/2017 ciiar Chinh phu;

- Thong e $6 14/2018/TT-BTC, ngdy 09/02/2018 cia By Tai chinh;

- Quvét dinh sé 444 1/QD-BNN-BVTV. ngay 31/10/2047 ctia Bé Néng
nghiép va Phat rién nong thon,

|
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1. LINH VU'C LAM NGHIEP

1. Thu tue: Cép Gidy chieng nhin nguon gic 16 gibng cdy trong lim nghiép.

Trinh tu thye hién:

Bude 1. Té chire. cid nhan ndp ho so trye licp hadic gua dich vy b
chinh vé Bé phan tiép nhan va tra két qua cua Chi cue Kidm lam tinh
Kon Tum.

- Dia chi: 806 Phan Dinh Phing. Phudng Quang Trung. thanh phd Kon
Tum, tinh Kon Tum.

- Thoi gian: Vao giér hanh chinh cde ngay lim viée trong tuan

Buwde 2. 15 chire. vd nhdn tham gia cing véi dodn kiém wra ctia Chi cuce
Kiém Iam vé ngudn gde 16 gidng cay rong [am nghi¢p tai hign truimg.
Buwéc 3. To chire. ¢4 nhan nhan két qua true tiép tai Bo phin 1iép nhin
va d két qua - Chi cue Kiém tam tinh Kon Tum hadic qua dich vy buu
chinl.

- That gian: Vao gits hinh chinh ¢de ngay 1am vige trong tudn

Cich thire thue hién:

Y egn s g & £
| !umh phin, so lugng
ho so

- Trye Giép tai tru siv cor quan hode qua dich vy buu chinh;
- Kiém tra tai hién truong,

a) Thanh phin hé se bao gom:

- Thong bia thu hoach vat li¢u giong cdy trong lam nghidp {theo meiiti |
chdm nhit 10 ngay trude khi ucn hinh cong vige thu hoach glom_.

- Két qua thy hoach gidng cudi cung thay baw cdo dé xin cap giay
chimg nhan 16 pidng da thu hogcls.
h) S lugng ho so: 01 b

Thoi han gidi quy et

13 npay lam vige. k¢ tir ngdy nhin du ho sy,

Doi (wong thwe hién:

I'd chuc. Ca nban.

Co quan thye hién:

- Cor quan ¢6 thim quyén quyét dinh theo quy dinh: S Néng nghiép va
Phat trién nong thén tinh Kon Tum
- Co guan triee tiép thue hign TTHC: Chi cye Kiém L.

Két qu:

Gm\ chimg nhdn.

IPhi va L.¢ phi:

Phi cong nhin nguén ede 16 gidng. Mire thu: 600.000 dongi1d ¢ s,mnv

~ £ ~ .
Tcén miau don, to khai:

“a A ey oA
Y ¢u ciu, dicu Kién:

Ihono bio thu hoach vt tlicu g giong cdy 1réng lam nghiép (P:’m hee s
}'u'onq e s 2320017 T-BNNPINT ngdw 6 420115

- Cha ngudn pidng cdy rong 1am ng_hu.p phd: ru gitr ¢ie van ban.
chirng 10 licn quan. ldp so theo ddi cdp nhit dé chimg minh duge moi
loai vit ligu giong dua vao san xudt kinh doanh va luu thény dm coOma
) nuuon riéng 1o rang. chinh xdc voi 50 lromy vi nitm san xudl:
- Moi loai vat li¢u gidng cdy trdng 1am nghi¢p chinh ha gidr trong khao
hoge trong qua trinh luu thong. vin chuyén phai duge g gan nhan voi cic
thong tin sau Jdv: Tén v dia ¢hr cia chit nguén uong cay tmm. L
nuhu.p' Tén khoa hoe, tén Viét Nam vé tén dia phuong (néu o) clia vt
ligu pidng: $6 luong kém ma so nuu(m uom ciia timg 16 hat gidng.
ting dong vo tnh: Nam sian mml:
- Trong qui trinh thu hoach gidng. cha ngudn gibng phai lap s6 cap
nhdt céc s6 li¢u sau:
a) D61 vai hat gidng:
- Khdi luwong hat thu hoach duge theo timy dot tai hién teweng neudn
Qif)llg,
- Kh(}l luong hat nhip kho sau khi da phed sdy vi tinh ché.
M)} l)OI vai pidng vo tinh:
« $b hom hoge 56 binh m\ {ma) caa timg dong dua vae nhin -'lnnu
~ 86 cay pidng vo tinh da nhan thanh cOng cua timg dony & ing thc
nuoi dudng,
- Khi xuét ban cic loai viit licu gidng. chu nguén gumu ¢ trach nhiém:
+ Lp phiéu xuat kho vi hda don ban hing theo madu ciaa Bo Tai chinh.
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ghi r& khoi luong ciia timg ngudn gidng (d6i vdi hat gidng ) s6 hom, 50
binh md hodc s0 ¢y con cua timg dong kém theo ma s ciia ngudn
gidng/dong dé giao cho khach hang va lwu tai don vi;

- Ban sao chimg nhin ngudn gde cua 16 gidng ciia 16 gidng ban cho
khach hang;

+ Ghi chép cap nhat vao sb theo doi. Ban luu phiéu xuit kho, hoa don
1ai chinh va so theo d6i ta ching tir giai trinh trong cac ky thanh tra,
kiém tra,

“Cin e phap I¥:

- Phap {énh g;ong cdy tréng nam 2004,

- Quyét dinh 6 89/2005/QD-BNN ngay 29/12/2005 cia B Nong
ngh:ep va Phat tr ién nong thon;
- Thing ur 56 25201 LTT-BNNPTNT ngay 6/472011 cue B Nong
nghiép va 1 ’hm trién nong thon.
- Thong tie 56 14/2018/TT-B1C ngay 07/02/2018 ctia By Téi chinh
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Pl lue 15: MAu thong bio thu hogch gi(‘mg lim nghiép
(Ban hanh kém theo Thang tie $6 23201 I/TT-BNNPTNT ngay 06/4/201 1 ciiar BY trieong Bi Nong
nghiép va Phat trién nong thon)

CONG HOA XA 1HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lip - Tuw do - Hanh phite

Kinh gui:

THONG BAO
Thu hoach vt li¢u giong cay trong Lim nghiép

- Sé Nong nglucp va PTNT tinh Kon Tum
- Chi cue Ki¢m lam tinh Kon Tum.

Thuc hién quy dinh trong thu tuc giam sat Chum hanh trinh gidng cdy trong lam
nghiép chinh; cén cir vdo san lugng hién thoi cua nguén aiong ctiia don vi (hodic cua chu
nguon <v10ng ) hgrp donﬂ kinh té vai d<m \1) chung téi \m thong ké hoach 1ién hanh thu
hoach vt li¢u gidng theo thot gian va khbiisd lugng dur kién nhu sau:

Phin 1: Théng bio thu hoach vt ligu gidng ciy trong 1im nghigp

Tén chui ngudn gidng

Dia chi kém theo
chl axfimail cua chu nouon
Qlong,

Don vi thu hai vat lidu giéng

u Chua n"uf“m Ui('mv ur t6 chire thu hai
u Don vi SXKDGIN td chire thu hai theo hgp
don5 vl chi nguon o.l(ma

Tén va dia chi don vi SXKDGLN
hop dong thu héi vat licu gidng véi
chu ngudn gidng

I.oai edy duge thu hoach giong

Ma s0 n;cuon glong

Dia diém nguén gidng dugc thu hii

l.oai hinh nguén gibng
(theo chitng chi cong nhdn ngudn
aidng)

Thoi gian dy Kién thu hoach gidng

[m]

Vuon u(mo

Lam phm tuyén chon a Binh cay md

Rimg gidng chuyé én o Cdy me (Cay roi)
hod o Vudn cung cdp hom
Ring Qir‘ma

- Ngcly bit dau:
- Ngay két thuc:

Ngay .. thane . ndm 200...

Chir ky va con dau (néu ¢6) cua chi ngudn giong

Ngay ... thang ... nam 200...

Chir ky va con dau (néu ¢6) cua don vi thu hoach

Phan 2: Két qua thu hoach gidng va xin cip chirng nhén 16 giong thu hoach duore

I'hei gian thu hoach thue é

Ngay bat daw:
Ngdy két thie:

Lugng thu hoach thyce t€ sau khi
tinh chésfxir iy

Kg (doi v6i hat gidng)
$6 hom (dol vai vt li¢u sinh dudng)
$4 binh cdy (ddi voi vat lidu nudi ciy mé)
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Ngay ... thang ... nim 200... Chit ky va con ddu (neu c6) clia chii nguén gibng
Ngay ... thang ... ndm 200... Chir ky vé con diu (néu c6) ctia don vj thu hoach
gnong

Ghi chi: Thong bao nay duge lam thauh 3 lién. Lién ddu (ban gbc) duge chu ngudn gidng luu gnu
Sl chu:

va dien cdc thong tin thich hgp theo tién dd thye hlcn viée thu hoach gidng. Llen 2 duoc chu ngudn
g:on glri 16 Chi cuc Kiém lam tinh sau khi da dién vao phan |1, chim nhét la 10 ngay trudc khi
tién hanh cdng viée thu hoach glong Lién 3 duoe gui i Chi cuce Ktem lam tinh sau khi da dién
phiin 2 va két qua thu hoach gidng cudi cing thay bao cao dé xin cap gidy chimg nhan 16 giéng da

thu hoach.










